
Học kỳ: Năm học: 2019-2020

Số giờ lý thuyết:  Tín chỉ lý thuyết:

Số giờ thực hành:  Tín chỉ thực hành:

Tổng số giờ: 75 Tổng số tín chỉ: 5 Họ và tên giáo viên: Bùi Đức Minh

L1 L2 L1 L2

1 Diệp Quốc Phát 7,0 10,0 6,4 8,4 7,8 4,8 6,0  

2 Nguyễn Tấn Đạt 5,5 2,0 6,0 8,8 6,2 6,8 6,6  

3 Nguyễn Minh Nhân 7,0 10,0 6,8 9,2 8,2 8,8 8,6  

4 Nguyễn Hữu Bằng 7,0 3,0 6,0 9,2 6,7 6,3 6,5  

5 Lê Đặng Hiếu Lộc 7,0 0,0 7,6 8,8 6,6 9,0 8,0  

6 Trần Quang Minh Phú 7,0 9,0 5,6 8,4 7,3 8,8 8,2  

7 Phan Tuấn Khanh 7,0 8,7 7,6 8,0 7,8 6,8 7,2  

8 Huỳnh Quốc Kiệt 7,0 6,3 7,2 9,6 7,8 9,0 8,5  

9 Nguyễn Hoàng Nhật 5,0 0,0 6,0 8,8 5,8 4,8 5,2  

10 Lê Tấn Phát 5,0 7,7 6,4 8,0 6,9 3,8 5,0  

11 Nguyễn Võ Trọng Phúc 7,0 8,3 7,6 8,4 7,9 5,5 6,5  

12 Bùi Minh Quan 5,0 0,0 7,2 8,0 5,9 2,4 Thi lần 2

13 Đặng Tấn Tài 7,0 5,0 6,0 9,2 7,1 6,3 6,6  

14 Lâm Thanh Tiến 7,0 4,0 7,2 9,2 7,3 8,5 8,0  

15 Đặng Minh Chiến 7,0 7,7 5,6 9,2 7,4 7,0 7,2  

16 Trịnh Minh Thuận 7,0 8,0 8,0 8,8 8,1 8,8 8,5  

                                   Phụ lục 5.1: Bảng ghi điểm môn học/mô đun hệ trung cấp

          Ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-TCKTKT ngày 25/6/2019

Môn học/Mô đun: Vật lý HP1
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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ XÃ HỘI LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật

Điểm kiểm tra định kỳ 
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BẢNG GHI ĐIỂM HỌC SINH CÁC LỚP ĐĂNG KÝ HỌC VĂN HÓA
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17 Phạm Khánh Duy 5,0 2,7 7,2 6,8 6,0 5,3 5,6  

18 Bùi Nguyên Phúc 5,0 0,0 6,8 8,8 6,0 5,5 5,7  

19 Phan Anh Tài 5,0 8,3 7,6 8,8 7,7 5,0 6,1  

20 Nguyễn Minh Tâm 5,0 4,0 5,6 9,2 6,4 6,8 6,6  

21 Nguyễn Ngọc Đào 5,0 0,0 7,2 8,8 6,2 8,3 7,5  

22 Trần Minh Hiếu 5,0 0,0 6,0 8,4 5,6 2,2 Thi lần 2

23 Bùi Chí Khanh 7,0 1,7 7,6 8,8 6,9 5,3 5,9  

24 Nguyễn Tấn Lộc 5,5 0,0 7,2 8,4 6,1 2,4 Thi lần 2

25 Khấu Trương Minh Phúc 5,0 0,0 6,8 8,8 6,0 2,4 Thi lần 2

26 Tôn Minh Toàn 7,0 0,0 0,0 8,8 4,1 1,6 Thi lần 2

27 Hồ Văn Trí 7,0 0,0 8,0 9,2 6,9 8,3 7,7  

Phòng đào tạo

Ngày      tháng      năm ..…

Giáo viên bộ môn

Bùi Đức Minh



CK5A

DCN10A

DCN10A

OTO12

OTO12

OTO12

CK6

CK6

CK6

CK6

CK6

CK6

CK6

CK6

DCN11

DCN11



ĐL3

ĐL3

ĐL3

ĐL3

OTO13

OTO13

OTO13

OTO13

OTO13

OTO13

9C


